
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN BẮC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc 

Số:         /QĐ-UBND Thuận Bắc, ngày    tháng 12 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng tập thể, cá nhân  

có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN BẮC 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6 năm/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn huyện;  

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện) tại Tờ trình số  397/TTr-PNV ngày  17/12/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 18 tập 

thể và 141 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm công tác năm 2024 (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức tiền thưởng: 1.410.000đ (Một triệu bốn trăm mười nghìn đồng) cho 

mỗi tập thể và 710.000đ (Bảy trăm mười nghìn đồng) cho mỗi cá nhân. 

Kinh phí khen thưởng: Trích từ nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng huyện 

năm 2025. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

  Nơi nhận:   
 - Như Điều 3;  

 - TT. Huyện ủy; 

 - TT. HĐND huyện;  

 - CT, các PCT UBND huyện;  

 - Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc;                

 - Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

  

 
 

Phạm Trọng Hùng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN BẮC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc 

DANH SÁCH  

Khen thưởng thành tích trong thực hiện  

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 
(Kèm theo Quyết định số:  2179 /QĐ-UBND ngày 19 tháng  12 năm 2024)  

 

A. 

 

Tập thể: 18. 
  

I. Khối Đảng và Mặt trận đoàn thể.   

1. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.   

2. Ban Dân vận Huyện ủy.   

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.   

4. Liên đoàn Lao động huyện. 

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.   

6. Huyện đoàn.   

II. Khối UBND huyện.   

7. Thanh tra huyện.   

8. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

9. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường.   

11. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.   

12. Phòng Văn hóa và Thông tin.   

13. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện.   

III. Khối Nội chính. 

14. Ban Chỉ huy Quân sự huyện.  

15. Công an huyện. 

IV. Khối các xã. 

16. Nhân dân và cán bộ xã Công Hải. 

17. Nhân dân và cán bộ xã Lợi Hải. 

V.       Khối y tế. 

18. Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc. 

B.   Cá nhân: 141. 

I. Khối Đảng và Mặt trận Đoàn thể. 

1. 
Ông Lữ Phụng Trường, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy đồng thời Chủ tịch 

UBMTTQVN huyện 

2. Ông Trần Văn Trung, Chuyên viên Tổ chức Huyện ủy. 
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3. Bà Phạm Thị Hoa, Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy. 

4. Ông Ngô Thời Vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

5. Bà Trương Thị Kim Chi, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

6. Ông Trần Kim Tiên, Phó CN UBKT Huyện ủy. 

7. Bà Võ Ngọc Anh, Chuyên viên UBKT Huyện ủy. 

8. Ông Ngô Hoàng Việt, Cán sự Văn phòng Huyện ủy. 

9. Bà Phạm Thị Thanh Nhàn, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy. 

10. Bà Nguyễn Thị Phương Duyên, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy. 

11. Bà Hồ Thị Thúy Nhi, Cán sự Văn phòng Huyện ủy. 

12. Ông Mai Nhá, Nhân viên Bảo vệ Huyện ủy. 

13. Bà Phạm Thị Hằng, Chuyên viên Trung tâm Chính trị huyện 

14. Ông Lê Văn Huynh, UVTT Ủy ban MTTQVN huyện. 

15. Ông Sầm Văn Tim, Chuyên viên Ủy ban MTTQVN huyện. 

16. Bà Phạm Thị Kiều Oanh, Chuyên viên Hội Cựu Chiến binh huyện. 

17. Bà Nguyễn Thị Hồ Thanh Thanh, Chuyên viên Huyện đoàn. 

18. Bà Nguyễn Thụy Thùy Trang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. 

19. Bà Huỳnh Thị Kim Thủy, Chuyên viên Hội Nông dân huyện. 

20. Ông Trần Văn Chiến, Chủ tịch Hội Chiến sĩ CMBĐBTĐ huyện. 

21. Ông Nguyễn Văn Lăng, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện 

22. Ông Nguyễn Phi Lê, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi huyện 
 

II. 
 

Khối UBND huyện. 

23. Ông Phạm Trọng Hùng, Chủ tịch UBND huyện. 

24. Ông Nguyễn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

25. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện. 

26. Bà Katơr Thị Biệt, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. 

27. Ông Trần Thanh Nhàn, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện 

28. Bà Trần Hồ Quỳnh Giao, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

29. Bà Nguyễn Thị Tiểu Phụng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

30. Bà Nguyễn Thị Viên, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

31. Ông Nguyễn Duy Lãm, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

32. Bà Nguyễn Thị Phép, Nhân viên Tạp vụ Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

33. Ông Lê Thanh Phương, Nhân viên Lái xe Văn phòng HĐND và UBND huyện. 
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34. Ông Trương Vũ Thắng, Nhân viên Lái xe Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

35.  Ông Nguyễn Thành Tấn, Nhân viên Bảo vệ Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

36. Bà Huỳnh Thị Ngọc Dương, Phó Trưởng phòng phòng Nội vụ. 

37. Bà Phan Thị Thu Hiền, Chuyên viên Phòng Nội vụ. 

38. Bà Hồ Thị Bích Phương, Chuyên viên Phòng Nội vụ. 

39. Ông Trần Xuân Tình, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

40. Bà Hồ Thị Thu Tuyết, Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

41. Bà Nguyễn Thanh Huyền, Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

42 Ông Nguyễn Xuân Tình, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

43. Bà Nguyễn Nhật Xuân Hợp, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

44. Ông Hà Quốc Minh, Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất huyện. 

45. Ông Phạm Hữu Đức, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. 

46. Bà Ngô Thị Thanh Thảo, Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường. 

47. Ông Đạo Minh Hoàng, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

48. Bà Phạm Thị Xuân Nữ, Chánh Thanh tra huyện. 

49. Ông Trần Đăng Tuấn, Chuyên viên Thanh tra huyện. 

50. Bà Bùi Anh Thư, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 

51. Bà Lê Thị Hồng Thúy, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch. 

52. Ông Bùi Quốc Tuấn, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch. 

53. Ông  Nguyễn Đăng Thư, Phó Giám đốc phụ trách BQL dự án Đầu tư - Xây dựng huyện. 

54. Ông Trần Thiên Hải, Viên chức BQL dự án Đầu tư  Xây dựng huyện. 

55. Ông Nguyễn Trường Hải, Viên chức BQL dự án Đầu tư  Xây dựng huyện 

56. Bà Phạm Thị Tú, Nhân viên BQL dự án Đầu tư  Xây dựng huyện 

57. Ông Hoàng Đắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 

58. Bà Võ Thị Mỹ Linh, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo. 

59. Ông Phạm Cao Thuận, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. 

60. Ông Trương Duy Kha, Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin. 
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61. Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện. 

62. Ông Lê Bình, Chủ tịch Hội Đông y huyện. 

63. Ông Lê Vương, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

64. Ông Trần Minh Trực, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

65. Bà Nguyễn Thị Xuân Ngọc, Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

66. Ông Nguyễn Chế Sự, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện. 

67. Ông  Hà Trúc Phương, Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện. 

68. Ông Trần Phát, Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện. 

69 Ông Lê Văn Nguyện, Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện. 

III. Khối Nội chính. 

70 Ông Trần Đức Vương, Phó Trưởng Công an huyện. 

71. Ông Võ Hồng Long, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện. 

IV. Khối các xã. 

72. Ông Chamaléa Anh Phi, Phó Chủ tịch HĐND xã Công Hải. 

73. Ông Hồ Hoàn Kiếm, Phó Chủ tịch UBND xã Công Hải. 

74. Ông Nguyễn Anh Kiệt, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Công Hải. 

75. Bà Chamaléa Thị Hé, Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Kháng. 

76. Bà Katơr Thị Yến, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Kháng. 

77. Bà Nguyễn Thị Thanh Huy, Công chức Tài chính - Kế toán xã Phước Kháng. 

78. Ông Hà Đình Ân, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Phong. 

79. Bà Hà Thị Hồng Loan, Bí thư xã Đoàn Bắc Phong. 

80. Ông Nguyễn Thanh Quan, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Bắc Phong. 

81. Bà Trần Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Lợi Hải. 

82. Ông Võ Minh Thường, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Lợi Hải. 

83. Bà Nguyễn Thị Thu Phúc, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Lợi Hải. 

84. Bà Phan Đào Kim Ngọc, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Lợi Hải. 

85. Bà Đinh Thị Bích Chi, Công chức Tài chính - Kế toán xã Bắc Sơn. 
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86. Ông Lượng Trung Út Hậu, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Bắc Sơn. 

87. 
Bà Dương Thị Mai Nở, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi 

trường xã Bắc Sơn. 

88. Bà Chamaléa Thị  Liếm, Chủ tịch UBND xã Phước Chiến. 

89. Bà Chamaléa Thị Khánh, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Chiến. 

90. Ông Thạch Ngọc Trinh, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Phước Chiến. 

91. Bà Katơr Thị Duyên, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Phước Chiến. 

V.         Khối Y tế. 

92. Ông Lê Thành Thoại, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện. 

93 Bà Nguyễn Thị Thủy, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện. 

94. Bà Phạm Bá Toàn Điệp, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế huyện. 

95. 
Ông Thành Văn Thiên, Phó trưởng  khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS, Trung 

tâm Y tế huyện. 

96. 
Ông Thập Bửu Thiện, Trưởng khoa Y tế công cộng-An toàn thực phẩm và KSNK, 

Trung tâm Y tế huyện. 

97. Ông Chamalea Vền, Trưởng khoa Nội -Nhi-Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế huyện. 

98. 
Ông Quảng Anh Tài, Phó trưởng khám bệnh-Cấp cứu và Hồi sức tích cực-Chống 

độc, Trung tâm Y tế huyện. 

99. 
Ông Nguyễn Trường Anh Sơn, Trưởng khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, 

Trung tâm Y tế huyện. 

100. 
Bà Nguyễn Thị Rỡ, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản-Phụ sản và Dinh 

dưỡng, Trung tâm Y tế huyện. 

101. Ông Thập Văn Lít, Phó trưởng khoa Ngoại-Liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế huyện. 

102. 
Bà Đạo Thị Lan Anh, Lưu trữ viên hạng IV,  Phòng Tổ chức - Hành chính và Điều 

dưỡng, Trung tâm Y tế huyện. 

103. 
Bà Nguyễn Thị Như Huy, Điều dưỡng hạng IV, Phòng Tổ chức - Hành chính và 

ĐD, Trung tâm Y tế huyện. 

104. 
Bà Đoàn Thị Bích Dung, Hộ sinh hạng III, Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ và Dân số, 

Trung tâm Y tế huyện. 

105. 
Ông Tài Văn Hiến, Công nghệ thông tin hạng IV, Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ và 

Dân số, Trung tâm Y tế huyện. 

106. 
Bà Chamaléa Thị Đoan, Hộ sinh hạng IV, Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ và Dân số, 

Trung tâm Y tế huyện. 

107. 
Bà Đỗ Thị Thúy Duy, Kế toán viên hạng IV, Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm 

Y tế huyện. 

108. 
Bà Trần Thị Thanh Quyền, Kế toán viên hạng IV, Phòng Tài chính - Kế toán, Trung 

tâm Y tế huyện. 
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109. 
Bà Thành Thị Kim Hạnh, Y tế công cộng hạng III, Khoa Kiểm soát bệnh tật – 

HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện. 

110. 
Bà Thị Mương, Bác sĩ YHDP, Khoa Kiểm soát bệnh tật- HIV/AIDS, Trung tâm Y 

tế huyện. 

111. 
Ông Phan Lý Bơ, Y tế công cộng hạng III, Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS, 

Trung tâm Y tế huyện. 

112. 
Bà Nguyễn Thị Hoa, Kỹ thuật viên hạng IV, Khoa Y tế công cộng-ATTP và KSNK, 

Trung tâm Y tế huyện. 

113. 
Bà Nguyễn Thị Minh Truyền, Kỹ thuật viên hạng IV, Khoa YTCC-ATTP và KSNK, 

Trung tâm Y tế huyện. 

114. 
Bà Đạo Thị Bích Châm, Điều dưỡng trưởng khoa Nội -Nhi-Truyền nhiễm, Trung 

tâm Y tế huyện. 

115. 
Bà Nguyễn Thị Ngọc Quy, Điều dưỡng hạng IV, Khoa Nội -Nhi-Truyền nhiễm, 

Trung tâm Y tế huyện. 

116. 
Bà Nguyễn Thị Luyên, Điều dưỡng hạng III, Khoa Nội -Nhi-Truyền nhiễm, Trung 

tâm Y tế huyện. 

117. 
Bà Nguyễn Thị Kim Tài, Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh-Cấp cứu HSTC-CĐ, 

Trung tâm Y tế huyện. 

118. 
Bà Nguyễn Thị Khoa, Kỹ thuật Y hạng IV, khoa Khám bệnh-Cấp cứu và HSTC-

CĐ, Trung tâm Y tế huyện. 

119. 
Bà Trần Thị Thùy Trang, Điều dưỡng hạng IV, Khoa Khám bệnh-Cấp cứu và HSTC-

CĐ, Trung tâm Y tế huyện. 

120. 
Bà Lâm Thị Ngọc Ngân, Điều dưỡng trưởng khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức 

năng, Trung tâm Y tế huyện. 

121. 
Bà Thành Thị Kim Bạc, Kỹ thuật Y hạng III, Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình 

ảnh, Trung tâm Y tế huyện. 

122. 
Ông Trần Anh Vũ, Kỹ thuật Y hạng IV, Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, 

Trung tâm Y tế huyện. 

123. 
Bà Nguyễn Gia Hân, Bác sĩ  hạng III, Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, 

Trung tâm Y tế huyện. 

124. 
Bà Phạm Thị Ngọc, Hộ sinh hạng IV, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản-Phụ sản và 

DD, Trung tâm Y tế huyện. 

125. 
Bà Nguyễn Bùi Ngọc Linh, Hộ sinh hạng IV, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản-

PSvà DD., Trung tâm Y tế huyện. 

126. 
Ông Đỗ Quốc Tùng, Phó trưởng khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế, Trung tâm Y 

tế huyện. 

127. 
Bà Trần Thị Hồng Lam, Dược hạng IV, Khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế, Trung 

tâm Y tế huyện. 

128. 
Bà Nguyễn Thị Kim Nga, Điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại-Liên chuyên khoa, 

Trung tâm Y tế huyện. 

129. 
Bà Vương Thị Mai Loan, Điều dưỡng hạng IV, Khoa Ngoại-Liên chuyên khoa, 

Trung tâm Y tế huyện. 

130. Bà Nguyễn Thị Loan Trang, Dược hạng IV, Trạm Y tế Bắc Sơn. 
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131. Bà Trịnh Thị Tuất, Hộ sinh hạng IV, Trạm Y tế Bắc Sơn. 

132. Bà Đạo Thị Na, Y sĩ hạng IV, Trạm Y tế Bắc Sơn. 

133. Ông Nguyễn Thành Huệ, Y sĩ hạng IV, Trạm Y tế Phước Chiến. 

134. Ông Châu Trình Pi, Điều dưỡng hạng IV, Trạm Y tế Phước Chiến. 

135. Bà Lê Thụy Thanh Ngọc, Phó trưởng Trạm Y tế Công Hải. 

136. Bà Phan Trần Hương Vi, Hộ sinh hạng IV, Trạm Y tế Công Hải. 

137. Bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa, Hộ sinh hạng IV, Trạm Y tế Bắc Phong 

138. Bà Lê Kim Lộc, Dược hạng IV, Trạm Y tế Bắc Phong. 

139 Bà Trần Diệp Kim Thoa, Y sĩ hạng IV, Trạm Y tế Bắc Phong. 

140. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Dược hạng IV, Trạm Y tế Phước Kháng. 

141. 
Ông Dương Mộng Long, Y sĩ  hạng IV, Trạm Y tế Phước Kháng./. 
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